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ĐÁP ÁN 

BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH KHỐI 1 
PHIẾU SỐ 07 

 

I. Trace (Tô chữ) 

- Học sinh tô chữ 

 

II. Count and write (Đếm và viết)

1. one 

2. one 

3. three 

4. four 

5. five 

6. four 

 

III. “M”, “N” or “L”? Fill in the blanks (“M”, “N” hay “L”? Điền vào chỗ trống) 

1. Legs 

2. Mouth 

3. Monster 

4. Nose 

5. Nine 

6. Listen 

 

IV. Circle the odd one out (Khoanh tròn từ khác với hai từ còn lại) 

1. C 

2. C 

3. B 

4. C 

5. A 

6. C 

 

V. Match (Nối từ) 

 


